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I. Đọc bài văn sau:
HOA LỤC BÌNH


Mùa lục bình nở hoa, cả một sắc tím biếc mênh mang bao trùm mặt nước những ao hồ, kênh rạch, dòng sông... Hoa lục bình mang vẻ đẹp riêng rất bình dị, thân thương như những thiếu nữ “chân quê” nền nã thuở nào...


Đầu hè, cái nắng chói chang như muốn nung khô mọi vật. Ai cũng chỉ muốn tìm một chỗ man mát mà tránh nắng, tránh nóng. Ấy vậy mà dường như chỉ chờ cho cái nắng thật gắt, bông lục bình mới bắt đầu bung nở, trưng ra vẻ đẹp riêng nổi bật trong khung cảnh mây trời lồng bóng nước... Và khi đó, không gian như dịu lại bởi sắc tím của hoa vươn lên trên nền lá xanh mướt mát...

         Không giống như những loài hoa khác, lục bình thường nở hoa cùng một lúc cứ như thể nó không chịu để mình “lép vế” về nhan sắc với đồng loại. Những cánh mỏng manh màu tím kiêu hãnh khoe sắc với nắng, với trời. Cứ sáu đến tám bông hoa cùng nở bung trên một đài hoa. Cánh hoa cao nhất khác biệt so với những cánh hoa khác trên cùng một bông, trông giống như những họa tiết ở đuôi chim công.


Sắc đẹp dường như bao giờ cũng đi liền với sự mong manh, hoa lục bình cũng vậy. Cánh hoa mỏng như lụa, hễ bị chạm tay vào là có thể bị dập nát ngay. Tuổi đời của hoa rất ngắn, từ lúc nở bung cho đến khi những cánh hoa rũ xuống vẻn vẹn chỉ trong một ngày. Bởi cánh, đài và cuống hoa chứa nhiều nước, nên chỉ cần ngắt bông hoa khỏi thân một lúc hoa đã héo, màu tím cũng dần phai nhạt. Yêu hoa lắm nhưng người ta cũng chỉ dám đứng nhìn, không nỡ hái hoa.











      HN (Sưu tầm)

 II. Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời phù hợp nhất cho từng câu hỏi sau:

Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu của bài tập:

1. Hoa lục bình thường có ở đâu?

a. Trên đồng ruộng, bãi bờ chốn thôn quê.

b. Trên mặt nước những ao hồ, kênh rạch, dòng sông...

c. Trong những chậu cây cảnh sang trọng.

d. Cả ba ý trên.

2. Hoa lục bình nở vào mùa nào?


a. Nở cả bốn mùa trong năm..


b. Vào những ngày nắng nhạt, không gay gắt, chói chang.


c. Vào những ngày trời nắng chói chang, gay gắt.

          d. Đầu mùa hè, khi trời nắng chói chang, gay gắt.

3. Màu sắc của hoa lục bình được miêu tả thế nào?

a. Màu xanh mát mắt, bình dị, thân thương.

          b. Màu tím hiêu hãnh khoe sắc với nắng, với trời.

          c. Sắc tím gợi nhớ, gợi thương, màu tím hiêu hãnh khoe sắc với nắng, với trời.

          d. Bình dị, thân thương như những thiếu nữ “chân quê” nền nã thủa nào...

4. Hoa lục bình có điều gì đặc biệt hơn so với các loài hoa khác?


a. Nở cùng một lúc, đồng loạt nhưng tuổi đời của hoa rất ngắn.


b. Nở cùng một lúc, đồng loạt khoe sắc tím thân thương.

          c. Hoa có mùi hương dịu nhẹ nhưng tuổi đời của hoa rất ngắn.

          d. Hoa nở cùng một lúc và hoa lâu tàn.

5. Vì sao yêu hoa lắm mà người ta cũng chỉ dám đứng nhìn, không nỡ hái hoa?


a. Cánh hoa mỏng như lụạ, hễ bị chạm tay vào là có thể bị dập nát ngay.

b. Cánh hoa mỏng như lụạ, nếu chạm tay vào là rất ngứa.

c. Cánh hoa mỏng, dễ dập nát. Nếu ngắt bông hoa khỏi thân một lúc là hoa bị héo, màu tím cũng dần phai nhạt.

d. Bởi cánh, đài và cuống hoa chứa nhiều nước, nên chỉ cần ngắt bông hoa khỏi thân một lúc hoa đã héo, màu tím cũng dần phai nhạt.
6. Dấu ngoặc kép trong bài  dùng để làm gì?

a. Dùng để dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật.

b. Dùng để đánh dấu những từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt.

c. Đánh dấu phần chú thích trong câu.

d. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

7. Đoạn văn nào dùng sai dấu gạch ngang:
 a)  Bà lão bước tới ôm chầm lấy cô gái và bảo:

      - Con gái à! Con hãy ở lại với mẹ đi!

     Kể từ đó về sau thì bà lão cùng với cô gái xinh đẹp sống cùng nhau vui vẻ, hạnh phúc.
b) Hà thầm nghĩ:

- Mình sẽ cố gắng học thật giỏi.
c) Đèn lồng - nét đặc trưng của phố cổ Hội An.
8. Xác định từ loại của các từ được gạch chân trong câu sau:
Hoa lục bình mang vẻ đẹp riêng rất bình dị, thân thương
9. Xác định từ láy, từ ghép có trong câu sau:

Những cánh mỏng manh màu tím kiêu hãnh khoe sắc với nắng, với trời.
Từ láy: .....................................................................................

Từ ghép: ..................................................................................

10. Câu nào sau đây thuộc kiểu câu kể Ai  thế nào?

a. Mọi người gọi nhau í ới.
b. Tiếng mọi người gọi nhau í ới.
c. Tiếng ve kêu rộn rã.

d. Ve kêu rộn rã.

11. Xếp các từ và các thành ngữ sau đây vào từng nhóm tương ứng dựa theo nghĩa của tiếng tài

Tài ba lỗi lạc, hiền tài, tài lộc, tài trợ, trọng nghĩa khinh tài, tài cao đức trọng, tài chính, tiền tài, tài danh.

a) Tài có nghĩa là có khả năng hơn người bình thường: ………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………...

b) Tài có nghĩa là “tiền của”:
12. Câu văn sau có sử dụng biện pháp nghệ thuật nào? 

Những cánh mỏng manh màu tím kiêu hãnh khoe sắc với nắng, với trời.

a. Nhân hóa                       b. So sánh                          c. Cả nhân hóa và so sánh. 

13.  Đâu là bộ phận chủ ngữ trong câu sau:

Những cánh mỏng manh màu tím kiêu hãnh khoe sắc với nắng, với trời.
